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Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu việc vận dụng giáo dục STEM trong dạy học chủ đề “Trao đổi chất và chuyển hóa năng 
lượng ở sinh vật” trong môn Khoa học tự nhiên lớp 7. Nội dung bài viết phân tích đặc điểm của chủ đề này, nhận diện các 
thách thức trong thực tiễn dạy học và đánh giá tiềm năng tích hợp STEM. Bài báo cũng đề xuất một số hình thức tổ chức 
dạy học phù hợp, như dạy học theo dự án (PBL), hoạt động trải nghiệm và nghiên cứu khoa học, nhằm giúp học sinh không 
chỉ hiểu lý thuyết mà còn phát triển kỹ năng thực hành, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Ngoài ra, bài viết còn đưa ra các 
giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục STEM, bao gồm bồi dưỡng giáo viên, ứng dụng công nghệ và kết nối nội dung học 
với thực tiễn địa phương.
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Abstract: This paper examines the application of STEM education in teaching the topic “Substance Exchange and 
Energy Transformation in Living Organisms” for seventh-grade students in Natural Science. The article analyzes the 
characteristics of this topic, identifies challenges in current teaching practices, and evaluates the potential for integrating 
STEM. It proposes suitable teaching methods, such as project-based learning (PBL), experiential activities, and scientific 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việc áp dụng giáo dục STEM trong dạy học 

không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức 
lý thuyết mà còn tạo cơ hội cho học sinh vận dụng 
kiến thức vào thực tiễn, phát triển các kỹ năng giải 
quyết vấn đề, sáng tạo và hợp tác. Chủ đề “Trao 
đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật” 
trong chương trình Khoa học tự nhiên lớp 7 là một 
trong những nội dung quan trọng, mang tính liên 
môn cao, tích hợp nhiều kiến thức từ các lĩnh vực 
khác nhau như sinh học, hóa học và vật lý. Chủ 
đề này không chỉ giúp học sinh hiểu rõ về các quá 
trình sinh học cơ bản trong cơ thể sinh vật mà còn 
tạo nền tảng để học sinh có thể áp dụng các kiến 
thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Tuy nhiên, thực trạng dạy học chủ đề này trong 
các trường học hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. 
Một trong những vấn đề lớn là học sinh thường 

thiếu hứng thú và động lực học tập, không có 
nhiều cơ hội để tìm tòi, khám phá và áp dụng kiến 
thức vào các tình huống thực tế. Điều này chủ yếu 
xuất phát từ việc dạy học chủ yếu theo phương 
pháp truyền thống, thiếu các hoạt động học tập tích 
cực, thiếu thí nghiệm và ứng dụng công nghệ để 
minh họa các quá trình sinh học phức tạp. Hơn nữa, 
giáo viên cũng gặp không ít khó khăn trong việc tổ 
chức các hoạt động học tập tích hợp liên môn do 
hạn chế về cơ sở vật chất, thiếu nguồn lực hỗ trợ và 
năng lực thiết kế bài học STEM phù hợp.

Trước thực tế đó, bài báo này được thực hiện 
với mục đích làm rõ cơ sở thực tiễn của việc vận 
dụng giáo dục STEM trong dạy học chủ đề “Trao 
đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật”, 
đánh giá tiềm năng tích hợp STEM vào dạy học, 
đồng thời đề xuất các hình thức tổ chức dạy học 
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sáng tạo và các giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng dạy học, từ đó giúp học sinh không chỉ tiếp 
thu kiến thức lý thuyết mà còn phát triển các kỹ 
năng ứng dụng thực tiễn, góp phần cải thiện hiệu 
quả dạy học trong bối cảnh giáo dục hiện nay.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
STEM là một từ viết tắt của bốn lĩnh vực chính 

trong giáo dục: Science (Khoa học), Technology 
(Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và 
Mathematics (Toán học). Mỗi lĩnh vực này đều 
có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho học 
sinh một nền tảng kiến thức vững chắc về các khía 
cạnh khác nhau của thế giới xung quanh, đồng thời 
thúc đẩy khả năng tư duy phản biện và sáng tạo. 
STEM không chỉ dạy lý thuyết mà còn khuyến 
khích học sinh áp dụng kiến thức vào thực tiễn, 
giúp các em giải quyết các vấn đề cụ thể trong 
cuộc sống.

2.1. Đặc trưng chủ đề “Trao đổi chất và 
chuyển hóa năng lượng ở sinh vật”

Trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018, chủ đề “Trao đổi chất và chuyển hóa 
năng lượng ở sinh vật” trong môn Khoa học tự 
nhiên lớp 7 được thiết kế với sự tích hợp kiến thức 
từ nhiều lĩnh vực khoa học, bao gồm các chủ đề 
về Vật sống, Chất và sự biến đổi của chất và Năng 
lượng và sự biến đổi. Chủ đề này đóng vai trò 
quan trọng trong việc xây dựng nền tảng kiến thức 
cơ bản cho học sinh về các quá trình sinh học và 
hoạt động sống của sinh vật, qua đó giúp học sinh 
hiểu rõ các cơ chế hoạt động trong tự nhiên.

Về mặt nội dung, chủ đề này cung cấp các kiến 
thức cơ bản và tổng quan về quá trình trao đổi chất 
và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật, bao gồm các 
yếu tố như: khái quát về quá trình trao đổi chất 
và chuyển hóa năng lượng, vai trò của quá trình 
này trong sự sống của sinh vật, cơ chế chuyển hóa 
năng lượng tại tế bào, cũng như các quá trình trao 
đổi khí, nước và các chất dinh dưỡng. Việc dạy 
học chủ đề này đòi hỏi sử dụng các mô hình minh 
họa để giải thích các quá trình như quang hợp và 
hô hấp tế bào, từ đó giúp học sinh trực quan hóa 
và hiểu rõ cơ chế sinh học phức tạp. Ngoài ra, việc 
thiết kế các thí nghiệm, như xác định sự hiện diện 
của khí CO2 trong hô hấp hay sử dụng công nghệ 
để theo dõi quá trình thoát hơi nước, là một phần 
quan trọng của quá trình dạy học, nhằm khuyến 

khích học sinh tham gia tích cực vào các hoạt 
động học tập thực tiễn.

Mục tiêu của chủ đề không chỉ dừng lại ở việc 
học sinh ghi nhớ các khái niệm lý thuyết, mà còn 
mở rộng đến khả năng vận dụng những kiến thức 
và kỹ năng đã học để giải thích và ứng dụng vào 
các hiện tượng thực tiễn. Chẳng hạn, học sinh sẽ 
có thể giải thích vai trò của cây xanh trong việc 
bảo vệ môi trường, cơ chế thoát hơi nước của 
thực vật, hay quá trình hấp thu nước và các chất 
khoáng. Đồng thời, học sinh cũng cần thực hiện 
các thí nghiệm và mô phỏng các quá trình sinh 
học của sinh vật để hiểu rõ hơn về sự tương tác 
giữa các yếu tố môi trường và sự sống.

Vì vậy, việc ứng dụng giáo dục STEM trong 
việc tổ chức và triển khai dạy học chủ đề “Trao 
đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật” 
là một hướng đi phù hợp và cần thiết trong bối 
cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Triển khai giáo 
dục STEM sẽ không chỉ đáp ứng các yêu cầu của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn tạo ra một môi 
trường học tập chủ động, sáng tạo, giúp học sinh 
phát triển toàn diện về cả kiến thức và kỹ năng.

2.1.1. Tính phù hợp của chủ đề với giáo dục STEM
Chủ đề “Trao đổi chất và chuyển hóa năng 

lượng ở sinh vật” là một nội dung quan trọng và 
cốt lõi trong chương trình Khoa học Tự nhiên lớp 
7, với tính tích hợp cao từ nhiều chủ đề khoa học 
khác nhau, bao gồm Vật sống, Chất và sự biến 
đổi của chất và Năng lượng và sự biến đổi. Chủ 
đề này không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản về 
các quá trình sống thiết yếu, chẳng hạn như quang 
hợp và hô hấp tế bào, mà còn mở ra cơ hội cho 
học sinh thực hành và nghiên cứu, cũng như thiết 
kế các sản phẩm khoa học, giải quyết các vấn đề 
thực tiễn trong cuộc sống. Điều này hoàn toàn phù 
hợp với tinh thần của giáo dục STEM, trong đó 
học sinh được khuyến khích vận dụng kiến thức 
vào thực tế và phát triển các kỹ năng giải quyết 
vấn đề sáng tạo.

Theo nghiên cứu của Trần Thị Gái, Nguyễn 
Thị Phương và Nguyễn Thị Hoài Thanh (2018), 
chủ đề này có thể được phân tích theo các yếu tố 
của STEM như sau:

Khoa học (Science): Học sinh được nghiên 
cứu về cơ chế của các quá trình chuyển hóa vật 
chất và năng lượng trong sinh vật. Những kiến 
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thức này đóng vai trò nền tảng để học sinh hiểu về 
sinh lý học, sinh thái học và môi trường học, qua 
đó hình thành nên nhận thức sâu sắc về các hiện 
tượng sinh học quan trọng.

Công nghệ (Technology): Các phần mềm mô 
phỏng như PhET có thể được sử dụng để minh 
họa các chuỗi phản ứng trong hô hấp tế bào hoặc 
mối quan hệ giữa ánh sáng và tốc độ quang hợp, 
giúp học sinh dễ dàng hình dung và hiểu rõ các 
quá trình phức tạp. Công nghệ cũng đóng vai trò 
hỗ trợ học sinh trong việc thu thập và phân tích 
dữ liệu sinh học, chẳng hạn như đo lường nồng độ 
CO2 qua các cảm biến.

Kỹ thuật (Engineering): Học sinh có thể tham 
gia vào các hoạt động thiết kế mô hình, chẳng hạn 
như xây dựng mô hình hệ tiêu hóa bằng vật liệu 
tái chế, thiết kế nhà kính sinh học mô phỏng môi 
trường tối ưu cho quang hợp, hoặc thiết kế khẩu 
phần ăn cân đối năng lượng cho sinh vật. Những 
hoạt động này không chỉ giúp học sinh phát triển 
khả năng thiết kế và sáng tạo kỹ thuật mà còn rèn 
luyện kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Toán học (Mathematics): Học sinh có thể sử 
dụng toán học để thực hiện các phép tính liên quan 
đến năng lượng tiêu thụ, đo nồng độ CO2– O2và vẽ 
đồ thị thể hiện các quá trình sinh học như quang 
hợp và hô hấp. Việc áp dụng toán học trong phân 
tích và đánh giá các hiện tượng sinh học không 
chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức toán học mà 
còn phát triển khả năng sử dụng các công cụ toán 
học để giải quyết các vấn đề khoa học.

Như vậy, chủ đề “Trao đổi chất và chuyển hóa 
năng lượng ở sinh vật” trong chương trình Khoa 
học Tự nhiên lớp 7 có tính liên môn cao, góp phần 
phát triển toàn diện năng lực của học sinh thông 
qua việc tích hợp các yếu tố STEM, đồng thời tạo 
cơ hội cho học sinh ứng dụng kiến thức vào giải 
quyết các vấn đề thực tiễn

2.1.2. Các hình thức tổ chức dạy học STEM 
chủ đề “Trao đổi chất và chuyển hóa năng 
lượng ở sinh vật”, Khoa học tự nhiên lớp 7

Theo Lê Huy Hoàng (2022), việc tổ chức hoạt 
động giáo dục STEM trong trường phổ thông có 
thể được triển khai qua ba hình thức chính: (1) 
Dạy học các môn khoa học theo bài học STEM; 
(2) Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM; (3) Tổ 
chức hoạt động nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. 

Mỗi hình thức này đều đóng vai trò quan trọng 
trong việc giúp học sinh phát triển toàn diện các 
kỹ năng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Đối với chủ đề “Trao đổi chất và chuyển hóa 
năng lượng ở sinh vật” trong môn Khoa học Tự 
nhiên lớp 7, có thể áp dụng các hình thức giáo dục 
STEM như sau:

Dạy học các môn khoa học theo bài học 
STEM: Hình thức này tích hợp các yếu tố STEM 
vào bài học Khoa học Tự nhiên, tập trung vào 
việc thiết kế bài học theo phương pháp học dự án 
(Project-Based Learning - PBL) hoặc giải quyết 
các vấn đề thực tiễn. Cụ thể, học sinh có thể tham 
gia vào các dự án thiết kế mô hình minh họa quá 
trình quang hợp, hoặc thực hiện thí nghiệm đo 
lượng khí CO2 hoặc O2 sinh ra từ lá cây trong quá 
trình quang hợp. Các dự án này không chỉ giúp 
học sinh hiểu rõ vai trò của thực vật trong chuyển 
hóa năng lượng mà còn rèn luyện kỹ năng làm 
việc nhóm và tư duy sáng tạo, qua đó ứng dụng lý 
thuyết vào thực tiễn.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM: Hoạt 
động này giúp học sinh áp dụng kiến thức đã học 
vào các dự án thực tế, như thiết kế mô hình chu 
trình trao đổi chất hoặc xây dựng hệ thống trồng 
cây thủy canh nhỏ. Những hoạt động này mang 
tính ứng dụng cao, không chỉ giúp học sinh củng 
cố kiến thức về vai trò của thực vật trong chuyển 
hóa năng lượng mà còn phát triển kỹ năng làm 
việc nhóm và tư duy sáng tạo. Thông qua các hoạt 
động này, học sinh được khuyến khích tự do sáng 
tạo và tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề thực tiễn 
trong khoa học.

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học 
và kỹ thuật: Hình thức này tập trung vào việc 
khuyến khích học sinh thực hiện các dự án nghiên 
cứu khoa học, thường thông qua các cuộc thi khoa 
học kỹ thuật. Ví dụ, học sinh có thể phát triển các 
dự án như thiết bị đo hiệu suất quang hợp hoặc hệ 
thống lọc khí dựa trên thực vật. Các dự án nghiên 
cứu này giúp học sinh không chỉ tìm hiểu sâu hơn 
về các quá trình sinh học mà còn rèn luyện kỹ 
năng nghiên cứu khoa học, phân tích và giải quyết 
vấn đề trong môi trường học tập thực tiễn.

Như vậy, chủ đề “Trao đổi chất và chuyển hóa 
năng lượng ở sinh vật” hoàn toàn phù hợp để 
triển khai giáo dục STEM. Theo Nguyễn Thành 
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Hải (2019), việc kết hợp giữa lý thuyết khoa học 
và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trong một môi 
trường học tập tích cực giúp học sinh phát triển 
toàn diện các năng lực cần thiết, đồng thời phù 
hợp với định hướng đổi mới giáo dục hiện nay.

Việc tích hợp các yếu tố STEM trong dạy học 
chủ đề “Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở 
sinh vật” không chỉ giúp học sinh hiểu sâu về các 
quá trình sinh học của sinh vật mà còn phát triển 
khả năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và làm 
việc nhóm. Thực tiễn từ các nghiên cứu về mô 
hình dạy học STEM cho thấy phương pháp này có 
thể được áp dụng thành công trong bối cảnh giáo 
dục Việt Nam, mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc 
phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

2.1.3. Thực trạng dạy học chủ đề “Trao đổi 
chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật”, 
KHTN 7

Thực tế dạy và học hiện nay cho thấy việc tiếp 
cận và triển khai chủ đề “Trao đổi chất và chuyển 
hóa năng lượng ở sinh vật” trong chương trình 
Khoa học tự nhiên lớp 7 vẫn còn tồn tại một số 
hạn chế đáng kể. Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018, nội dung chủ đề này mang tính 
trừu tượng và khái quát cao, bao gồm những quá 
trình sinh học phức tạp như quang hợp, hô hấp 
tế bào, trao đổi khí ở sinh vật, trao đổi nước và 
muối khoáng ở thực vật và trao đổi nước và hấp 
thụ chất dinh dưỡng ở động vật. Để hiểu rõ các 
cơ chế này, học sinh cần phải vận dụng tư duy 
logic, khả năng tưởng tượng và khả năng liên hệ 
với các tình huống thực tiễn. Tuy nhiên, phương 
pháp dạy học truyền thống chủ yếu tập trung vào 
việc truyền đạt kiến thức lý thuyết một chiều, 
thiếu sự khuyến khích học sinh tham gia khám 
phá, trải nghiệm và thực hành. Điều này hạn chế 
khả năng của học sinh trong việc áp dụng kiến 
thức vào thực tế và làm giảm sự hứng thú trong 
quá trình học tập.

Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất ở nhiều 
trường phổ thông còn gặp nhiều khó khăn, đặc 
biệt là sự thiếu thốn các thiết bị dạy học hiện đại 
và các công cụ phục vụ cho thí nghiệm. Việc tổ 
chức các hoạt động thí nghiệm và trải nghiệm, 
vốn là yếu tố quan trọng trong việc giúp học sinh 
hiểu sâu về các quá trình sinh học, cũng gặp phải 
rất nhiều trở ngại. Điều này dẫn đến tình trạng học 

sinh không thể tiếp cận kiến thức một cách trực 
quan, sinh động và ảnh hưởng lớn đến hiệu quả 
tiếp thu cũng như sự hứng thú học tập của các em.

Hơn nữa, mặc dù học sinh hiện nay có khả 
năng tiếp cận công nghệ hiện đại khá tốt, việc 
ứng dụng công nghệ trong việc hỗ trợ học tập vẫn 
chưa được khai thác hiệu quả, đặc biệt là trong các 
môn khoa học. Công nghệ có thể giúp minh họa 
các hiện tượng khoa học phức tạp một cách trực 
quan và sinh động, nhưng nó chưa được sử dụng 
một cách đầy đủ và hợp lý trong quá trình dạy 
học. Điều này đòi hỏi một sự đổi mới mạnh mẽ 
trong phương pháp giảng dạy và học tập, nhằm 
phát huy tối đa tiềm năng của công nghệ và tạo 
ra một môi trường học tập tích cực, chủ động và 
sáng tạo cho học sinh.

2.2. Một số giải pháp giúp nâng cao hiệu quả 
áp dụng giáo dục STEM trong dạy học chủ đề 
“Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở 
sinh vật”

Để nâng cao hiệu quả áp dụng giáo dục STEM 
trong việc dạy học chủ đề “Trao đổi chất và 
chuyển hóa năng lượng ở sinh vật”, cần triển khai 
một số giải pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa quá trình 
dạy học và học tập.

Thứ nhất, cần tăng cường bồi dưỡng chuyên 
môn cho giáo viên về thiết kế và tổ chức các hoạt 
động học tập theo định hướng STEM. Theo Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (2024), trong năm học 2022–
2023, hơn 75.000 bài dạy STEM đã được triển 
khai tại các cơ sở giáo dục trung học trên toàn 
quốc, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của giáo 
dục STEM. Tuy nhiên, để giúp giáo viên dễ dàng 
triển khai bài học theo phương pháp tích hợp, việc 
xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên sâu, tập 
trung vào các nội dung thực tiễn là điều vô cùng 
cần thiết. Theo Lê Thị Xinh, Đặng Ngọc Trung và 
Bùi Văn Hồng (2024), chương trình này sẽ giúp 
giáo viên cải thiện năng lực thiết kế và thực hiện 
các bài học theo phương pháp STEM, đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của chương trình giáo dục 
hiện đại.

Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ vào dạy 
học là một yếu tố không thể thiếu để nâng cao 
hiệu quả giáo dục STEM. Đặc biệt, các phần mềm 
mô phỏng như PhET có thể giúp học sinh trực 
quan hóa các quá trình sinh học phức tạp, chẳng 
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hạn như quá trình quang hợp hay hô hấp tế bào. 
Sử dụng mô phỏng không chỉ giúp học sinh hiểu 
sâu hơn về các hiện tượng khoa học mà còn tạo 
sự hứng thú học tập, đặc biệt khi tiếp cận những 
nội dung khó hiểu hoặc trừu tượng. Công nghệ 
sẽ giúp học sinh dễ dàng hình dung các quá trình 
phức tạp và tạo ra môi trường học tập sinh động, 
kích thích sự tò mò và khám phá.

Thứ ba, việc liên hệ nội dung học với các vấn 
đề thực tiễn địa phương và xã hội hiện nay là một 
yếu tố quan trọng trong giáo dục STEM. Các vấn 
đề như bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng 
sạch và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý đều có 
liên quan chặt chẽ đến chủ đề “Trao đổi chất và 
chuyển hóa năng lượng ở sinh vật”. Việc tổ chức 
các hoạt động STEM như thiết kế mô hình nhà 
kính sử dụng năng lượng mặt trời, hoặc phân tích 
nhu cầu năng lượng của con người thông qua các 
thực đơn dinh dưỡng, sẽ giúp học sinh vận dụng 
kiến thức khoa học vào những tình huống cụ thể 
trong đời sống. Những hoạt động này không chỉ 
giúp học sinh hiểu rõ lý thuyết mà còn tạo cơ hội 
cho các em áp dụng kiến thức vào thực tiễn, từ 

đó nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy 
sáng tạo.

III. KẾT LUẬN
Việc áp dụng giáo dục STEM trong dạy học 

chủ đề “Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng 
ở sinh vật” trong môn Khoa học Tự nhiên lớp 7 là 
một định hướng phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo 
dục, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện 
về phẩm chất và năng lực của học sinh. Phân tích 
đặc trưng liên môn của chủ đề, thực trạng dạy học 
và tiềm năng tích hợp STEM cho thấy các hình 
thức tổ chức dạy học STEM có khả năng nâng cao 
hiệu quả giáo dục, giúp học sinh không chỉ hiểu 
sâu về lý thuyết mà còn ứng dụng được kiến thức 
vào thực tiễn. Tuy nhiên, để triển khai thành công 
mô hình giáo dục STEM, cần khắc phục các thách 
thức như thiếu hụt cơ sở vật chất, cần tăng cường 
bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ trong dạy học và liên kết nội 
dung học với thực tiễn địa phương. Đồng thời, cải 
thiện điều kiện cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng 
để tạo môi trường học tập hiệu quả và tổ chức 
thành công mô hình này. 
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